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 Trong ngày 25 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Hòn Đất, 

tỉnh Kiên Giang  xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 77/2023/TLST - 

DS ngày 20 tháng 02 năm 2023 về việc “Tranh chấp hợp đồng hơp̣ tác” theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số: 42/2023/QĐXXST-DS, ngày 12 tháng 4 năm 2023 

giữa: 

Nguyên đơn: Công ty Trách nhiêṃ hữu haṇ A.  

Địa chỉ: 101 P, phường T, quâṇ N, thành phố C. 

Người đaị diêṇ pháp luâṭ: Ông Đoàn Tấn Q – Chức vu:̣ Tổng Giám đốc 

Người đaị diêṇ ủy quyền tham gia tố tuṇg: Ông Nguyêñ Tấn L, sinh năm 

1982. Theo văn bản ủy quyền số xxx/2023/GUQ-A ngày 01/02/2023 (Có mặt) 

Điạ chi:̉ Số 93N, phường Đ, quâṇ x, thành phố H. 

 Bị đơn: Ông Thái Văn H, sinh năm 1971. (Vắng măṭ) 

Điạ chi:̉ Khu phố S, thị trấn H, huyêṇ Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 
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Theo đơn khởi kiện, quá trình tố tuṇg cũng như tại phiên tòa đaị diêṇ ủy 

quyền của nguyên đơn ông Nguyêñ Tấn L trình bày:  

Công ty Trách nhiệm hữu hạn  A (Sau đây viết tắt là : Công ty A) có ký kết 

hơp̣ đồng hơp̣ tác số 1111/2019/CĐMƯ ngày 01/10/2019 với ông Thái Văn H  để 

thưc̣ hiêṇ chương trình “Cánh đồng mơ ước”. Theo nôị dung hơp̣ đồng, Công ty A 

đầu tư cho ông Thái Văn H  phân bón , thuốc bảo vê ̣thưc̣ vâṭ  và giống để hỗ trơ ̣

thúc đẩy nông dân sản xuất nông sản. Công ty A có trách nhiệm giao hàng theo 

đơn đăṭ hàng đến kho cho ông Thái Văn H, sau khi kiểm tra và nhâṇ hàng ông Thái 

Văn H có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng khi đến haṇ ghi trên hóa đơn cho công ty 

A. Ông Thái Văn H  đươc̣ thưởng laĩ suất 1.1%/tháng trên số tiền công nơ ̣ thưc̣ tế 

thanh toán nếu thanh toán trước haṇ và chiụ laĩ suất 1.1%/tháng nếu thanh toán trê ̃

hạn cho công ty A. 

Quá trình hợp tác , ông Thái Văn H  thưc̣ hiêṇ tốt  và đượ c thưởng laĩ suất 

thanh toán trước haṇ, tuy nhiên sau đó Ông Thái Văn H châṃ thanh toán tiền hàng 

cho công ty A. Vào tháng 3 năm 2022, hai bên tiến hành  đối chiếu công nơ ̣ , ông 

Thái Văn H xác nhận còn nợ Công ty A số tiền mua hàng gốc là 47.978.501 đồng 

và khoản tiền laĩ châṃ thanh toán tính đến ngày 01/3/2022 là 1.096.518 đồng. Sau 

khi đối chiếu và ký xác nhận công nơ,̣ ông Thái Văn H không thanh toán cho công 

ty A măc̣ dù đa ̃đôn đốc nhắc nhở nhiều lần.  

Tại phiên tòa, đaị diêṇ ủy quyền nguyên đơn ông Nguyêñ Tấn L yêu cầu Tòa 

án giải quyết buộc ông Thái Văn H thanh toán cho công ty A khoản nợ mua hàng 

gốc là 47.978.501 đồng, nơ ̣laĩ đa ̃đối chiếu  là 1.096.518 đồng, đồng thời yêu cầu 

tính lãi suất 1.1%/tháng, tính từ ngày 02/3/2022 đến 02/4/2023 là 13 tháng, tiền laĩ 

là 47.978.501 đồng  x 1.1%/tháng  x 13 tháng, thành tiền là 6.860.925 đồng. Tổng 

côṇg cả nơ ̣mua hàng  gốc và laĩ là 55.935.944 đồng, yêu cầu thanh toán 01 lần khi 

án có hiệu lực pháp luật. 

Theo bản tự khai và lời trình bày taị phiên hòa giải, bị đơn ông Thái Văn 

H trình bày:   

Ông Thái Văn H  có thỏa thuận ký kết hợp đồng hơp̣ tác số  

1111/2019/CĐMƯ ngày 01/10/2019 với Công ty  A, theo chương trình cánh đồng 

mơ ước. Nôị dung hơp̣ đồng đúng như lời trình của đại diện ủy quyền của nguyên 

đơn. Theo hơp̣ đồng thì ô ng Thái Văn H  đươc̣ thưởng lã i suất 1.1%/tháng nếu 

thanh toán công nơ ̣ trước haṇ và phải chiụ laĩ suất 1.1%/tháng nếu thanh toán trê ̃

hạn. Quá trình hợp tác ông Thái Văn H thưc̣ hiêṇ tốt và được thưởng lãi suất . Tuy 
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nhiên vụ đông xuân năm 2019- 2020, do lúa bi ̣ thất thu hoàn toàn vì nhiễm mặn 

nên nông dân hơp̣ tác với ông  nơ ̣laị tiền hàng, do đó ông H không thu hồi trả cho 

công ty A đúng theo thỏa thuận khi đến haṇ thanh toán. 

Tháng 3 năm 2022, hai bên tiến hành đối chiế u nơ,̣ ông Thái Văn H  ký xác 

nhâṇ còn nơ ̣công ty A số tiền mua hàng gốc là 47.978.501 đồng và nơ ̣tiền laĩ là 

1.096.518 đồng. Sau khi đố i chiếu công nơ ̣thì ông H  không thanh toán nơ ̣ đươc̣ 

cho công ty A. Tại phiên hòa giải ông Thái Văn H đồng ý thanh toán nơ ̣mua hàng 

gốc là 47.978.501 đồng còn lãi thì xin miễn trả vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn . 

Khoản nơ ̣gốc xin trả làm 02 lần vào ngày 15/9/2023 và ngày 15/3/2024 mỗi lần 

trả 50%.  

 Các tình tiết mà các bên đã thống nhất: Công ty trách nhiêṃ hữu haṇ A  yêu 

cầu ông Thái Văn H thanh toán khoản nơ ̣mua hàng gốc là 47.978.501 đồng. Ông 

Thái Văn H  thừa nhâṇ còn nơ ̣và đồng ý thanh toán cho công ty trách nhiêṃ hữu 

hạn A khoản nợ mua hàng gốc là 47.978.501 đồng. 

Các tình tiết mà các bên chưa thống nhất : Công ty trách nhiêṃ hữu haṇ A 

yêu cầu ông Thái Văn H thanh toán khoản nơ ̣lãi đa ̃đối chiếu là 1.096.518 đồng và 

khoản lãi tính tiếp theo từ ngày 02/3/2022 đến 02/4/2023 là 6.860.925 đồng, khoản 

nơ ̣gốc và laĩ yêu cầu thanh toán 01 lần khi án có hiêụ lưc̣ pháp luâṭ. Ông Thái Văn 

H xin miêñ trả toàn bộ nợ lãi và xin trả dần nợ gốc. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Công ty trách 

nhiêṃ hữu haṇ A khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Thái Văn H thanh 

toán số tiền nợ mua hàng trong hơp̣ đồng hơp̣ tác, đây là “Tranh chấp nghĩa vụ trả 

tiền trong hợp đồng hơp̣ tác”. Bị đơn có địa chỉ nơi cư trú tại huyện Hòn Đất, tỉnh 

Kiên Giang nên thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên 

Giang theo quy định tại khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39 của Bộ luật tố Tụng dân sự. 

[2] Về tố tụng: Ông Thái Văn H có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt , do đó 

Hôị đồng xét xử tiến hành xét xử vắng măṭ bi ̣ đơn theo quy điṇh taị Điều 227 và 

Điều 228 Bô ̣luâṭ tố tuṇg dân sư.̣ 

 [3] Về nôị dung: Xuất phát từ việc công ty trách nhiệm hữu hạn  A thỏa thuận 

ký kết hợp đồng hợp tác số 1111/2019/CĐMƯ ngày 01/10/2019 với ông Thái Văn 



 

 

4 

 

H.Quá trình thực hiện hợp đồng , ông Thái Văn H vi phaṃ nghĩa vụ thanh toán tiền 

hàng nên xảy ra tranh chấp.  

[3.1] Xét yêu cầu khởi kiêṇ của Công ty trách nhiêṃ hữu haṇ A yêu cầu ông 

Thái Văn H  thanh toán nơ ̣mua hàng  gốc và laĩ  châṃ thanh toán  tiền hàng với số 

tiền là 55.935.944 đồng.  

Xét thấy , Khi giao kết hợp đồng hơp̣ tác  giữa Công ty trách nhiêṃ hữu haṇ 

A và ông Thái Văn H  là những chủ thể có đầy đủ năng lực dân sự, viêc̣ giao kết 

hợp đồng dựa trên cơ sở tự nguyện nên các bên có quyền, nghĩa vụ phải thực hiện. 

Phía công ty trách nhiêṃ hữu hạn A đa ̃giao hàng cho ông Thái Văn H theo đơn đăṭ 

hàng đươc̣ thoả thuâṇ trong hơp̣ đồng  hơp̣ tác  số 1111/2019/CĐMƯ ngày 

01/10/2019. Quá trình tố tụng ông Thái Văn H thừa nhâṇ  còn nợ  công ty trách 

nhiêṃ hữu haṇ A số tiền  mua hàng gốc là 47.978.501 đồng và nơ ̣ lãi đến ngày 

01/3/2022 là 1.096.518 đồng. Viêc̣ thừa nhâṇ nơ ̣của bi ̣ đơn đúng như yêu cầu khởi 

kiêṇ của nguyên đơn và phù hợp với giấy xác nhâṇ công nơ ̣ mà hai bên đã đối 

chiếu, nên đây là  tình tiết không phải chứng minh theo quy định tại khoản 2 Điều 

92 Bô ̣luâṭ tố tụng dân sự, nên yêu cầu khởi kiêṇ của nguyên đơn là có căn cứ chấp 

nhâṇ theo quy điṇh taị Điều 434 và Điều 440 Bô ̣luâṭ dân sư ̣năm 2015.  

Ngoài ra công ty trách nhiêṃ hữu haṇ A yêu cầu tính lãi suất 1.1%/tháng, theo 

thỏa thuận trong hơp̣ đồng mà  hai bên đa ̃ký kết , trên dư nơ ̣  mua hàng  gốc là 

47.978.501 đồng, tính từ  ngày 02/3/2022 đến ngày 02/4/2023 là 13 tháng với 

khoản tiền lãi  là 6.860.925 đồng là phù hợp với quy định tại Điều 357, khoản 3 

Điều 440 Bô ̣luâṭ dân sư ̣năm 2015 nên đươc̣ hôị đồng xét xử chấp nhâṇ. 

Như vâỵ , tổng côṇg cả n ợ mua hàng gốc và laĩ châṃ thanh toán đươc̣ Hôị 

đồng xét xử chấp nhâṇ là: 55.935.944 đồng. 

[3.2] Xét ý kiến của ông Thái Văn H  xin đươc̣ trả dần khoản nơ ̣mua hàng 

gốc là 47.978.501 đồng và xin miễn toàn bộ lãi, ý kiến này không được đại diện ủy 

quyền của công ty trách nhiêṃ hữu haṇ A chấp nhâṇ . Do đó Hôị đồng xét xử 

không có căn cứ chấp nhâṇ ý kiến này của ông Thái Văn H. 

[4] Về án phí:  Áp dụng Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26 

của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án: 
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Do yêu cầu khởi kiêṇ của ngu yên đơn đươc̣ chấp nhâṇ nên ông Thái Văn H  

phải chịu án phí sơ thẩm có giá ngạch trên số tiền phải thanh toán cho nguyên đơn: 

55.935.944đồng x 5% thành tiền là  2.796.000 đồng. Nguyên đơn không phải chịu 

án phí dân sự sơ thẩm nên đươc̣ trả lại tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ: khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; 

khoản 1 Điều 147; khoản 2 Điều 244; Các Điều 227; 228; 266; 271 và 273 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự;  

- Căn cứ các Điều 117; 357; 434; 440; 504 Bộ luật Dân sự 2015. 

- Căn cứ khoản 2 Điều 26, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty trách nhiêṃ hữu haṇ 

A yêu cầu bị đơn ông Thái Văn H thanh toán nơ ̣mua hàng. 

2. Buộc ông Thái Văn H  thanh toán cho Công ty trách nhiêṃ hữu haṇ A số 

tiền nơ ̣ mua hàng gốc và lãi là 55.935.944 đồng (năm mươi lăm triêụ chín trăm ba 

mươi lăm nghìn chín trăm bốn mươi bốn đồng ). Trong đó tiền nơ ̣mua hàng gốc là 

47.978.501 đồng (Bốn mươi bảy triêụ chín trăm bảy mươi tám nghìn năm trăm lẻ 

môṭ đồng), nơ ̣lãi là 7.957.443 đồng (bảy triệu chín trăm năn mươi bảy nghìn bốn 

trăm bốn mươi ba đồng) 

 Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, nguyên đơn có đơn yêu cầu thi 

hành án, phía ông Thái Văn H  còn phải chịu một khoản tiền lãi theo mức lãi suấ t 

thỏa thuận trong hợp đồng hơp̣ tác số 1111/2019/CĐMƯ ngày 01/10/2019 tương 

ứng với thời gian và số tiền gốc chậm thi hành án cho đến khi thi hành xong bản 

án. 

3. Về án phí dân sư ̣sơ thẩm : Buộc ông Thái Văn H phải chịu án phí sơ thẩm 

có giá ngạch là 2.796.000 đồng (Hai triêụ bảy trăm chín mươi sáu nghìn đồng ). 

Công ty trách nhiêṃ hữu haṇ A không phải chịu án phí nên được nhận lại số tiền 

tạm ứng án phí đã nộp là 1.127.000 đồng (Môṭ triêụ môṭ trăm hai mươi bảy  nghìn 
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đồng), theo biên lai thu tiền taṃ ứng án phí số 0004396 ngày 08/02/2023 của Chi 

cục thi hành án dân sự huyện Hòn Đất. 

4. Quyền kháng cáo: Báo cho nguyên đơn biết có quyền kháng cáo bản án 

trong haṇ 15 ngày kể từ ngày tuyên án , riêng bi ̣ đơn vắng măṭ cá có quyền kháng 

cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ. 

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7a, 7b và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự./. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAND tỉnh;  

- VKSND huyện; 

- Chi cục Thi hành án Dân sự. 

- Các đương sự; 

- Lưu.         

 

                Hoàng Văn Phúc 

 

 

 


